
TT P. KT SBD
Giới

 tính
Năm sinh 

Điểm năng lực Tiếng Anh (Trung 

bình 3 kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe)
Ghi chú 

11 B001 Nữ 29/07/2012 2.60

11 B002 Nữ 01/01/2012 6.90

11 B003 Nữ 01/01/2012 8.45

11 B004 Nữ 21/10/2012 8.05

11 B005 Nữ 05/08/2012 3.25

11 B006 Nữ 19/03/2012 4.30

11 B007 Nam 08/02/2012 2.00

11 B008 Nữ 09/05/2012 2.85

11 B009 Nữ 07/09/2012 4.22

11 B010 Nam 15/10/2012 3.20

11 B011 Nam 03/07/2012 7.25

11 B012 Nam 26/09/2012 4.75

11 B013 Nam 17/09/2012 3.90

11 B014 Nam 15/01/2012 8.20

11 B015 Nữ 25/02/2012 6.80

11 B016 Nam 09/04/2012 3.10

11 B017 Nam 27/08/2012 2.10

11 B018 Nữ 19/09/2012 3.05

11 B019 Nam 18/09/2011 1.85

11 B020 Nam 12/02/2012 1.40

11 B021 Nam 31/01/2012 5.80

11 B022 Nữ 06/02/2012 5.90

11 B023 Nữ 26/05/2012 7.60

11 B024 Nữ 1/3/2012 4.05

11 B025 Nam 9/6/2012 3.65

11 B026 Nam 30/05/2012 2.45

11 B027 Nữ 13/02/2012 7.70

11 B028 Nam 7/14/2012 7.25

11 B029 Nam 04/01/2012 3.80

11 B030 Nữ 08/03/2012 7.65

12 B031 Nam 09/03/2012 6.65

12 B032 Nam 19/03/2012 6.55

12 B033 Nam 28/10/2012 7.30

12 B034 Nam 08/04/2012 3.90

12 B035 Nam 02/10/2012 2.30

12 B036 Nữ 02/07/2012 7.90

12 B037 Nữ 23/11/2012 1.75

12 B038 Nữ 05/05/2012 6.35

12 B039 Nữ 23/08/2012 5.50

12 B040 Nam 18/10/2012 3.65

12 B041 Nam 29/11/2012 3.35

12 B042 Nam 25/03/2012 3.45

12 B043 Nam 15/02/2012 6.00

12 B044 Nam 15/06/2012 2.60

12 B045 Nam 09/02/2012 3.20

12 B046 Nam 16/03/2012 3.25

12 B047 Nữ 02/08/2012 2.90

12 B048 Nữ 12/05/2012 4.10

12 B049 Nữ 16/07/2012 3.65

12 B050 Nữ 08/09/2012 2.70

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TUYỂN 

SINH VÀO LỚP 7 NĂM HỌC 2024-2025 



TT P. KT SBD
Giới

 tính
Năm sinh 

Điểm năng lực Tiếng Anh (Trung 

bình 3 kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe)
Ghi chú 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TUYỂN 

SINH VÀO LỚP 7 NĂM HỌC 2024-2025 

12 B051 Nữ 16/12/2012 7.20

12 B052 Nam 21/06/2012 8.20

12 B053 Nam 21/12/2011 2.90

12 B054 Nam 02/10/2012 2.70

12 B055 Nam 22/05/2012 1.85

12 B056 Nữ 04/08/2012 1.95

12 B057 Nữ 07/02/2012 6.70

12 B058 Nam 12/4/2012 2.50

12 B059 Nam 23/10/2012 6.70

12 B060 Nữ 18/02/2012 2.65

13 B061 Nam 22/12/2012 2.45

13 B062 Nam 11/08/2012 7.00

13 B063 NỮ 1/8/2012 2.05

13 B064 Nữ 08/01/2012 0.65

13 B065 Nam 24/08/2012 7.50

13 B066 Nam 15/11/2012 4.75

13 B067 Nam 19/04/2012 2.80

13 B068 Nam 17/02/2012 1.95

13 B069 Nam 03/02/2012 1.40

13 B070 Nam 08/07/2012 1.65

13 B071 Nữ 12/10/2012 8.60

13 B072 Nam 23/09/2012 1.70

13 B073 Nữ 11/06/2012 5.70

13 B074 Nam 11/05/2012 7.90

13 B075 Nữ 01/07/2012 4.35

13 B076 Nữ 26/06/2012 2.50

13 B077 Nữ 15/09/2012 6.90

13 B078 Nữ 26/09/2012 4.45

13 B079 Nữ 19/08/2012 8.20

13 B080 Nữ 25/04/2012 7.00

13 B081 Nữ 26/04/2012 5.15

13 B082 Nữ 28/07/2012 2.70

13 B083 Nam 19/12/2012 4.55

13 B084 Nam 15/04/2012 6.15

13 B085 Nam 24/12/2012 8.30

13 B086 Nữ 15/06/2012 5.95

13 B087 Nam 06/01/2012 3.55

13 B088 19/05/2012 4.10

13 B089 26/08/2012 4.30

13 B090 Nữ 05/09/2012 3.85

13 B091 Nam 20/01/2012 3.10

13 B092 Nữ 5/1/2012 3.60

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 6 năm 2024 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


